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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI


Số:           /TTr-BLĐTBXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
              Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định 

tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

                     
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 8/6/2023 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 19/6/2024 về cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo Chính phủ những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đến nay cả nước có khoảng 3,356 triệu người (chiếm khoảng 3,356 % dân số
) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (bao gồm 1,4 triệu người hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi, 1,6 triệu người hưởng chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật, 21 nghìn trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, 146 nghìn trẻ em dưới 3 tuổi, 84 nghìn người đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi) và hơn 349 nghìn hộ gia đình đang chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng và đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích; hỗ trợ chi phí điều trị đối với người bị thương; hỗ trợ làm nhà mới, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ;  thực hiện hỗ trợ cho người thiếu đói (từ năm 2021 đến năm 2023, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 210.000 tấn gạo cứu đói cho 3,5 triệu hộ với gần 15 triệu lượt nhân khẩu). 

Hàng năm, ngân sách nhà nước đã bố trí hơn 27.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được triển khai thông qua tổ chức dịch vụ chi trả Bưu điện tại 61/63 tỉnh, thành phố. Việc triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đã góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định chính trị đất nước. 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, coi đây là chính sách hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một bộ phận dân cư, những người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhất hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trước những tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu.
        
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, một số vấn đề bất cập, vướng mắc đã nảy sinh, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể:

- Thứ nhất, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng chậm so với quá trình cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, lương hưu, giảm nghèo và trợ cấp đối với người có công với cách mạng; rất thấp so với mức sống tối thiểu của người dân, chỉ bằng 24% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 (chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng). 
Tính từ năm 2021 đến nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng là 26,5% (từ 1,624 triệu đồng lên 2,055 triệu đồng); mức tăng lương cơ sở sau 4 năm là 20,8% (từ mức 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng). Dự kiến hiện nay, từ ngày 01/7/2024 mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng 35,7% (từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng), mức lương cơ sở dự kiến tăng 30%. Như vậy, mức chuẩn ưu đãi người có công từ 2021-2024 dự kiến điều chỉnh tăng 62,2%; mức lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng 50,8%. Do đó việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội để bảo đảm đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội là cần thiết.

- Thứ hai, tốc độ trượt giá tiêu dùng giai đoạn 2021-2024 là 14%: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Việt Nam giai đoạn 2021-2024 dự kiến tăng khoảng 14%
. Việc giá của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân tăng lên trong khi mức trợ cấp xã hội không thay đổi khiến cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội gặp nhiều khó khăn.
- Thứ ba, từ tình hình thực tế mức chuẩn trợ giúp xã hội chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người dân, để bảo đảm đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội, đã có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; có 32 tỉnh, thành phố đã quy định bổ sung đối tượng khó khăn trên địa bàn được hưởng chính sách.
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích 
Bảo đảm quyền an sinh cho đối tượng hưởng lợi, nhất là người dân khó khăn đều được sự hỗ trợ của nhà nước; từng bước nâng cao chất lượng chính sách trợ giúp xã hội nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.
          2. Quan điểm xây dựng
a) Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm sự tương đồng với các chính sách xã hội khác.
b) Bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống luật pháp, chính sách. Từng bước tiệm cận tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế về trợ giúp xã hội.

c) Kế thừa, giữ ổn định những quy định còn phù hợp và bổ sung những chính sách, giải pháp mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
          III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) theo trình tự trình tự, thủ tục như sau:
1. Tổng kết việc thi hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội, trong đó xác định những vấn đề bất cấp, vướng mắc nảy sinh, cần được nghiên cứu, sửa đổi bổ úng cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
2. Nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
3. Đánh giá tác động các phương án chính sách quy định trong dự thảo Nghị định.
4. Ngày 03/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 3003/LĐTBXH-BTXH gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương về hồ sơ dự thảo Nghị định và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân.
5. Gửi dự thảo Nghị định và hồ sơ trình Nghị định để Bộ Tư pháp thẩm định; tổng hợp giải trình, chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ trình theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.  
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 04 điều, cụ thể là:

- Điều 1: Quy định việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

- Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành (Quy định thời điểm áp dụng và thời điểm đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được chuyển sang hưởng mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định này).

- Điều 3: Quy định về trách nhiệm thi hành.
V.  DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Tác động về kinh tế

 Trong quá trình soạn thảo, đã nghiên cứu đánh giá và dự báo về tác động của các phương án chính sách quy định trong dự thảo. Qua đánh giá, những nội dung quy định trong dự thảo Nghị định phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, không chồng chéo nội dung, đối tượng hưởng lợi, cũng như có tác động đến phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đồng thời, không tăng biên chế cán bộ, không tăng chi phí hành chính, chỉ tăng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng ở mức độ hợp lý và ngân sách có thể cân đối bổ sung được. 
Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng, tăng 38,9% (đáp ứng bằng 1/3 chuẩn nghèo khu vực nông thôn và bằng 1/4 chuẩn nghèo khu vực thành thị giai đoạn 2021-2025). Ước tính tổng kinh phí năm 2024 là 32.293 tỷ đồng (tăng thêm 4.718 tỷ đồng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024) để thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng (với mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng/tháng) cho khoảng 3,356 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 349.000 đối tượng hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc. Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng để bảo đảm đời sống cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội phù hợp Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Hiến pháp năm 2013 và thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đối với các chính sách miễn giảm một số dịch vụ thì ngân sách nhà nước không cấp, các cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện, không làm tăng chi ngân sách nhà nước.
2. Tác động về giới
Dự thảo Nghị định không có nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, không trực tiếp điều chỉnh vấn đề giới, không có tác động khác biệt nào đối với mỗi giới hay làm phát sinh vấn đề mới về giới.

3. Tác động về thủ tục hành chính
 Dự thảo không quy định về thủ tục hành chính hoặc làm phát sinh thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính).
VI. Ý KIẾN BỘ, NGÀNH  VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 

Để có cơ sở xây dựng hồ sơ xây dựng Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương: Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; rà roát hệ thống pháp luật về trợ giúp xã hội; xây dựng Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; đồng thời đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến quần chúng nhân dân. 
Nghị định này điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội đã được các bộ, ngành liên quan họp nhiều lần, cho ý kiến góp ý, thẩm định, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 8/6/2023 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương và trình Bộ Chính trị kết luận về cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội tại cuộc họp ngày 19/6/2024, do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo thủ tục rút gọn; hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.
        
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ; (2) Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; (3) Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đề xuất và góp ý về dự thảo Nghị định./.
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- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Lê Thành Long (để b/c);
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, BTXH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hồi



� Số liệu thống kê của phần mềm cơ sở dữ liệu về bảo trợ xã hội.


� Năm 2021 CPI tăng 1,84%, năm 2022 CPI tăng 3,15% so với năm 2021; dự kiến thực hiện năm 2023 là 3,5%, năm 2024 là 4%.
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